
STT Tỉnh/TP Tên địa điểm Địa chỉ
Nội dung nghiệp vụ của đại lý với 

khách hàng

1 An Giang Khách Sạn VICTORIA Hàng Châu - Châu Đốc Số 01 Lê Lợi, Phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

2 Bà Rịa - Vũng Tàu CT CP LẠC VIỆT 159-163 THÙY VÂN, P.THẮNG TAM, TP.VŨNG TÀU Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

3 Bà Rịa - Vũng Tàu CT TNHH DU LICH TÂN MÊ KONG 63 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP.VŨNG TÀU Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

4 Bà Rịa - Vũng Tàu
CN CT CP DL TỈNH BR-VT-KS VŨNG TÀU 

SAMMY
157 THÙY VÂN, P.THẮNG TAM, TP.VŨNG TÀU Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

5 Bà Rịa - Vũng Tàu CT TNHH TM DV DU LỊCH NGUYỄN HÀ 263 LÊ HỒNG PHONG, P.THẮNG TAM, TP.VŨNG TÀU Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

6 Bắc Ninh Khách sạn nghỉ dưỡng quốc tế Phượng Hoàng Đồi Pháo Thủ, Khu 6, P. Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

7 Bình Định Khu nghỉ dưỡng Avani Quy Nhơn Resort Bãi Dài, Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

8 Bình Định Khu nghỉ dưỡng Anantara Quy Nhơn Villas Bãi Dài, Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

9 Bình Định Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn 24 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

10 Bình Định Khách sạn Anya Quy Nhơn 
03 Nguyễn Trung Tín, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

11 Bình Dương
Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Lễ - Khách sạn The 

Mira

 555B, Đại lộ Bình Dương, P Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

12 Bình Dương Công ty cổ phần Phát triển Phú Mỹ (sân golf Phú Mỹ) 368 Trần Ngọc Lên, P.Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

13 Bình Dương Công ty TNHH Sân Golf Palm – Sông Bé
77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

14 Bình Thuận CT TNHH MTV LÀNG DL PHAN THIẾT KM9 phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

15 Bình Thuận CT CP DLKS SÀI GÒN MŨI NÉ
56-97 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

16 Bình Thuận CT TNHH DL VIỆT PHÁP
KV Hòn Lan, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

17 Bình Thuận CT TNHH BIỂN XANH
54 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

18 Bình Thuận CT TNHH BỐN MÙA
28 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

19 Bình Thuận CT CP HOÀNG NGỌC
152 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

20 Bình Thuận CT TNHH NOVA PHAN THIẾT
12A Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

21 Bình Thuận CT TNHH DL TIẾN ĐẠT
94A Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

22 Bình Thuận CT CP BẾN THÀNH MŨI NÉ KP14 phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

23 Bình Thuận CT CP DL ĐẠI DƯƠNG MŨI NÉ 10 Nguyễn Đình Chiểu, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

24 Bình Thuận CT CP DU LỊCH MINH THÀNH KP5 phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

25 Bình Thuận CT TNHH DL ĐỒI HỒNG KP5, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

26 Bình Thuận CT CP ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
107 Hồ Xuân Hương, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận    
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

27 Cần Thơ
CN CTY TNHH MTV 622- NHÀ HÀNG KHÁCH 

SẠN NINH KIỀU 
Số 02, Đường Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

28 Cần Thơ CN CẦN THƠ - CTCP VINPEARL Số 209, Đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

29 Cần Thơ
CN CTY CP DU LICH THÀNH THÀNH CÔNG - 

KS TTC
Số 02, Đường Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

30 Cần Thơ DNTN THANH HƯƠNG Số 47, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

31 Cần Thơ NHÀ HÀNG KS NINH KIỀU 2 Số 03, Đại Lộ Hòa Bình, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

32 Cần Thơ
CTY TNHH VICTORIA CẦN THƠ - KS 

VICTORIA CẦN THƠ 
Cồn Cái Khế, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

33 Cần Thơ
CN CẦN THƠ  AZERAI- CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ 0709

Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 44, khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu,  

phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

34 Đà Nẵng Công Ty Cổ Phần Paris Deli KDC An Cư 2 Mở rộng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

35 Đà Nẵng CN CTCP Đầu tư 559- Khu DLND Tia Wellness Đường Võ Nguyên Giáp, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

36 Đà Nẵng

Quầy đại lý thu đổi ngoại tệ số 1 - Trung tâm dịch vụ 

hàng không Đà Nẵng – Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Thương mại và Du lịch Tre Vàng

Quầy S-0-19, Khu công cộng đến, Tầng trệt, Nhà ga hành khách 

Quốc tế, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, TP Đà Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

37 Đà Nẵng Khách sạn Balcona Đà Nẵng
Số nhà 288 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành 

Sơn, TP Đà Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

38 Đà Nẵng
Quầy đại lý thu đổi ngoại tệ số 1 - Công ty TNHH 

Ngọc Phương Nghi

Quầy S-0-2, Khu hạn chế ga đến, Tầng trệt, Nhà ga hành khách Quốc 

tế , Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, TP Đà Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

39 Đà Nẵng
Quầy đại lý thu đổi ngoại tệ số 1 - Khách sạn DLG 

Đà Nẵng
258 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

40 Đà Nẵng Đại lý thu đổi ngoại tệ - Khách sạn Chicland 210 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

41 Đà Nẵng
Quầy đại lý thu đổi ngoại tệ số 1 - Công ty TNHH 

Quốc Tế Nam Phú Thịnh

Quầy S-0-17, Khu công cộng đến, Tầng trệt, Nhà ga hành khách 

Quốc tế, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, TP Đà Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

42 Đà Nẵng Công ty TNHH Binitis
03 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

43 Đà Nẵng
Quầy lễ tân khách sạn Brilliant – Công ty TNHH Ngũ 

Long
162 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

44 Đà Nẵng Công ty TNHH MTV Mạnh Huy Phát 155 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

45 Đà Nẵng Công ty CP Bảo Phước KDC An Cư 5, Phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

DANH SÁCH ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ CỦA VIETCOMBANK



46 Đà Nẵng Công ty TNHH Indochina Resort (Hội An)
Khối Hà My Đông B, Xã Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

47 Đà Nẵng Công ty CP Du lịch Biển Ngũ Hành Sơn Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

48 Đà Nẵng
Công ty TNHH Kinh doanh Miễn thuế Lotte Phú 

Khánh

Tầng 6, tòa nhà trực thăng miền Trung, đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

49 Đà Nẵng
Công ty CP Thương mại Dịch vụ Khách sạn Bạch 

Đằng
50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

50 Đà Nẵng CN Công ty CP Địa ốc Alphanam Đà Nẵng
118-120 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà 

Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

51 Đà Nẵng Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) Thôn Cù Dù, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

52 Đà Nẵng Công ty CP Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Sunrise
Khu biệt thự Premier Village, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ 

An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

53 Đà Nẵng
Đại lý đổi ngoại tệ số 1 –Đà Nẵng Marriott Resort & 

Spa

Số 7, đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP 

Đà Nẵng.
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

54 Đà Nẵng
Đại lý đổi ngoại tệ số 2 – Vinpearl Resort & Spa Đà 

Nẵng
23 Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

55 Đà Nẵng
Đại lý đổi ngoại tệ số 3 – Melia Vinpearl Đà Nẵng 

Riverfront

Số 341 Trần Hưng Đạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà 

Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

56 Đà Nẵng Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng
Lô B4.1-01 Khu An Cư 2 mở rộng, đường Hoàng Sa, Phường Phước 

Mỹ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.  
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

57 Đà Nẵng
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng 

Nam Việt Á

Lô A1 Khu biệt thự Đảo Xanh, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

58 Đà Nẵng Công ty CP Thương mại Dịch vụ Mỹ Khê
120 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà 

Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

59 Đà Nẵng Công ty TNHH Resort Route Inn Việt Nam
Đường thanh niên ven biển, thôn Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị 

xã Điên Bàn, tỉnh Quảng Nam
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

60 Đà Nẵng Công ty TNHH MTV Đầu tư Route Inn Việt Nam
Số 01-03 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

61 Đắk Lắk Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê 01-03 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

62 Đồng Nai Công ty cổ phần khách sạn Central Park
Khách sạn Central Park - 128/16 Phường Tân Tiến, Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

63 Đồng Nai Công ty cổ phần phát triển tri thức Việt
Khách sạn Aurora Hotel Plaza- 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân 

Mai, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

64 Đồng Nai CT TNHH JEONGSAN VINA Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

65 Đồng Nai
CT CP ĐẦU TƯ & KINH DOANH GOLF LONG 

THÀNH
Ấp Tân Mai, Xã Phước Tân, Long Thành, tỉnh Đồng Nai Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

66 Hà Nam Khách sạn Vinpearl Phủ Lý
Tổ hợp thương mại – dịch vụ tổng hợp Hà Nam, phường Minh Khai, 

TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

67 Hà Nội CTCP Daeha – Khách sạn Hà Nội Daewoo 360 Kim Mã, Ba Đình, TP Hà Nội Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

68 Hà Nội Công ty Cổ phần du lịch và thương mai Dân chủ
Khách sạn hotel de l'opera hanoi -29 Tràng Tiền- Hoàn Kiếm - TP Hà 

Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

69 Hà Nội Công ty TNHH Tháp Trung Tâm HN
Khu căn hộ du lịch Somerset Grand Hà Nội-49 phố Hai Bà Trưng, 

quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

70 Hà Nội Công ty TNHH KCC HANOI PLAZA
Khách sạn Du Parc Hano-Số 84 – Đường Trần Nhân Tông - Phường 

Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

71 Hà Nội Công ty Liên doanh TNHH Berjaya Hồ Tây 
Khách sạn Sheraton Hà Nội-K5, Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Quận Tây 

Hồ, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

72 Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch Thái 

bình dương

Quầy Dịch vụ du lịch-Sảnh công cộng nhà ga T2 -Cảng Hàng Không 

Quốc Tế Nội Bài -Sóc Sơn - TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

73 Hà Nội Công ty liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel 
Khách sạn Hà Nội-D8 Giảng Võ, đường Trần Huy Liệu, quận Ba 

Đình, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

74 Hà Nội
Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống Nhất 

Metropole

Khách sạn Metropole Hà Nội-15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, 

quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

75 Hà Nội Công ty Phát triển du lịch hữu hạn Làng Nghi Tàm
Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake-5 Từ Hoa, P. Quảng An, 

Q. Tây Hồ, Hà Nội
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

76 Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du 

lịch Bảo Sơn 

Khách sạn Bảo Sơn -50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, TP Hà Nội
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

77 Hà Nội Công ty TNHH Liên doanh Somerset Hoà Bình
Khu căn hộ Somerset Hoà Bình-106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

78 Hà Nội Công ty Cổ phần SYRENA
Khu căn hộ FRASER SUITES Hà Nội-51 Xuân Diệu, Phường Quảng 

An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

79 Hà Nội Công ty TNHH Đầu Tư - Phát Triển Phương Đông
Khách sạn Golden Silk -109-111 Phố Hàng Gai – Phường Hàng Gai - 

Quận Hoàn Kiếm- TP Hà Nội
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

80 Hà Nội Công ty TNHH Du lịch - Dịch vụ Sen Vàng
Golden Lotus Hotel -Số 53 - 55 Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - TP 

Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

81 Hà Nội
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hai 

Bà Trưng
Super Hotel Candle-287 – 301 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

82 Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3TC
Khách sạn La Casa-17 Đường Phạm Đình Hổ - Phường Phạm Đình 

Hổ - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

83 Hà Nội Công ty TNHH S.A.S.- CTAMAD 
Bàn số 1 tại: Tầng 01- Khách sạn Melia Hà Nội-44 B Đường Lý 

Thường Kiệt - Phường Trần hưng đạo- Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

84 Hà Nội Công ty TNHH S.A.S.- CTAMAD 

Bàn số 2 tại: Câu lạc bộ  trò chơi điện tử có thưởng - Tầng 02 tòa nhà 

HCO- 44 B Đường Lý Thường Kiệt - Phường Trần hưng đạo - Quận 

Hoàn Kiếm - TP Hà Nội 

Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

85 Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI MINH PHÁT
Vị trí 3 - W38C2 và 3-W39C1, tầng 3, khu vực cách ly, cánh tây - 

Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

86 Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI MINH PHÁT
Vị trí 2 - W03L1, tầng 2, cánh Tây, khu công cộng nhà ga T2, Cảng 

hàng không quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

87 Hà Nội Khách sạn novotel suites hà nội 5 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP Hà Nội Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

88 Hà Nội

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng PPC An 

Thịnh Việt Nam (Tên khách sạn: Khách sạn 

Wyndham Garden Hanoi)

Lô HH01, khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, đường Tố 

Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ



89 Hà Nội
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương Mại The 

Garden

Tầng 2, TTTM The Garden, KDT The Manor, đường Mễ Trì, Mỹ 

Đình, TP Hà Nội 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

90 Hà Nội Công ty TNHH Một thành viên Aon Vina

 Địa điểm đổi ngoại tệ số 1: Tầng 48, Keangnam Hanoi Landmark 

Tower, khu E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

91 Hà Nội Công ty TNHH Một thành viên Aon Vina

Địa điểm đổi ngoại tệ số 2: Tầng 62, Keangnam Hanoi Landmark 

Tower, khu E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, TP Hà Nội

Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

92 Hà Nội
Chi Nhánh Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng 

Quân-Tòa tháp Khách sạn
Số 36 Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

93 Hà Tĩnh  Vinpearl Hà Tĩnh Đường Hàm Nghi – TP Hà Tĩnh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

94 Hải Dương
Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường tại 

Hải Dương 

Km số 4 – Đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

95 Hồ Chí Minh
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần 

Vinpearl

Tầng hầm B2 và Tầng 47 đến tầng 63, Tầng 66 đến Tầng 77, Tòa nhà 

Landmark 81, Khu đô thị Vinhomes Central Park, 720A Đường Điện 

Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

96 Hồ Chí Minh Công ty TNHH TMDV Lộc Hương 92-96 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

97 Hồ Chí Minh Công ty TNHH Kim Dương Dương
Tầng 2 TTTM Nowzone 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

98 Hồ Chí Minh Khách sạn Nikko SaiGon 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

99 Hồ Chí Minh Khách Sạn Đệ Nhất 18 Hoàng Việt, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

100 Hồ Chí Minh Khách sạn Oscar Sài Gòn 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

101 Hồ Chí Minh Khách sạn Pullman Saigon Centre 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

102 Hồ Chí Minh Khách sạn Novotel Saigon Centre 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

103 Hồ Chí Minh Khu căn hộ Norfolk Mansion 17-19-21 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

104 Hồ Chí Minh Khách Sạn TM An Đông 18 An Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

105 Hồ Chí Minh Công ty TNHH MTV DVLH Saigontourist 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

106 Hồ Chí Minh Khách sạn Bến Thành (Rex) 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

107 Hồ Chí Minh Khách Sạn Thiên Hồng 238-244 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

108 Hồ Chí Minh Khách Sạn Cửu Long (Majestic) 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

109 Hồ Chí Minh Khách Sạn Đồng Khởi Grand Hotel 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

110 Hồ Chí Minh Khách Sạn Hoàn Cầu (Continental) 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

111 Hồ Chí Minh Khách sạn Kim Đô (Royal hotel Saigon) 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

112 Hồ Chí Minh Khách Sạn Parkroyal SaiGon 309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

113 Hồ Chí Minh Khách sạn Park Hyatt Saigon 101 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

114 Hồ Chí Minh Khách Sạn Eastin Grand Sai Gon 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

115 Khánh Hòa CTY TNHH BIỂN ĐÔNG BÃI DÀI
Lô D3, KDL Bán Đảo Cam Ranh, Cam Hải Đông, Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

116 Khánh Hòa CN CTY TNHH DUYÊN HÀ CAM RANH Lô D9B, Cam Hải Đông, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

117 Khánh Hòa CTY CP CAM RANH RIVIERA RESORT
Lô D4b, KDL Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Cam Hải Đông, Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

118 Khánh Hòa CÔNG TY CP DU LỊCH KHÁNH TÂM 22 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

119 Khánh Hòa CTY TNHH PEGAS VIỆT NAM - CN BÃI DÀI Lô D13, Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

120 Khánh Hòa CTY TNHH KDL VỊNH THIÊN ĐƯỜNG KDL Bãi Dài, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

121 Khánh Hòa CTY TNHH KN CAM RANH Bãi Dài, Phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

122 Khánh Hòa CT CP Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương 
Sảnh Lobby - Đại lộ Nguyễn Tất Thành,thôn Phước Hạ, xã Phước 

Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

123 Khánh Hòa 
CT TNHH Phát triển Dịch vụ thương mại và Đầu tư 

Anh Minh 

Vị Trí G.4.6.6C khu vực hạn chế ga đến quốc tế - Cảng hàng không 

quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

124 Khánh Hòa 
CT TNHH Phát triển Dịch vụ thương mại và Đầu tư 

Anh Minh 

Vị Trí S.4.9 Ga đi quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - 

tỉnh Khánh Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

125 Khánh Hòa 
CT TNHH Phát triển Dịch vụ thương mại và Đầu tư 

Anh Minh 
Vị Trí S.1.13 Ga đi quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

126 Khánh Hòa 
CT TNHH Phát triển Dịch vụ thương mại và Đầu tư 

Anh Minh 

Quầy L1-50, tầng 1, TTTM Gold Coast,01 Trần Hưng Đạo, TP Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

127 Khánh Hòa CN CT CP Hóa dầu quân đội
Khu vực lễ tân khách sạn Citadines Bayfront, 62 Trần Phú, TP Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

128 Khánh Hòa CT CP Hòn Tằm Biển Nha Trang 
Khu nhà đón lễ tân C - KDL đảo Hòn Tằm, phường Vĩnh Nguyên, TP 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

129 Khánh Hòa CT CP T.D KS Intercontinental, 32-34 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

130 Khánh Hòa CT CP Tân Việt 12 - 14 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

131 Khánh Hòa CT CP Yasaka Sài Gòn Nha Trang 
KS Yasaka Sài Gòn Nha Trang, 18 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

132 Khánh Hòa CT TNHH Khách sạn Nha Trang Lodge KS Lodge ,42 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

133 Khánh Hòa CT TNHH SXTMDV XNK Nam Anh 
Vị Trí G.5.6 Ga đến quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

134 Khánh Hòa CT TNHH H.T Nha Trang Logistics
Vị Trí G.4.1a khu vực hạn chế ga đến quốc tế - Cảng hàng không 

quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

135 Khánh Hòa CT TNHH H.T Nha Trang Logistics
Vị Trí S.4.4 khu vực cách ly ga đi quốc tế - Cảng hàng không quốc tế 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
Bán ngoại tệ mặt

136 Khánh Hòa CT TNHH H.T Nha Trang Logistics
Vị Trí S.4.5 khu vực cách ly ga đi quốc tế - Cảng hàng không quốc tế 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
Bán ngoại tệ mặt

137 Khánh Hòa CT TNHH H.T Nha Trang Logistics
Vị Trí G.4.6a khu vực hạn chế ga đến quốc tế - Cảng hàng không 

quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

138 Khánh Hòa CT TNHH Nam Việt Khánh Hòa 
Vị Trí G.4.3a khu vực hạn chế ga đến quốc tế - Cảng hàng không 

quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

139 Khánh Hòa CT TNHH Nam Việt Khánh Hòa 
Vị Trí G.4.5 khu vực hạn chế ga đến quốc tế - Cảng hàng không quốc 

tế Cam Ranh 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

140 Khánh Hòa CT CP Phát triền Du lịch Cam Ranh 
Khu nghỉ mát Mia Resort & Spa, Bãi Đông, Xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khành Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

141 Khánh Hòa CT TNHH Tài Thành Công 
Fusion Resort Nha Trang, Lô 10D KDL BBĐ Cam Ranh, xã Cam Hải 

Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khành Hòa
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ



142 Khánh Hòa CT TNHH Trần -Viễn Đông KS Viễn Đông, 01 Trần Hưng Đọa, Nha Trang, tỉnh Khành Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

143 Khánh Hòa CT TNHH Hải Yến KS Novotel, 50 Trần Phú, Nha Trang, tỉnh Khành Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

144 Khánh Hòa 
TTTT Du lịch & Dịch vụ Hàng không Cam Ranh-CN 

CT CP TM và DL Tre Vàng 

Vị Trí G.4.4a khu vực hạn chế ga đến quốc tế - Cảng hàng không 

quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khành Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

145 Khánh Hòa 
TTTT Du lịch & Dịch vụ Hàng không Cam Ranh-CN 

CT CP TM và DL Tre Vàng 

Vị Trí G.4.3b khu vực hạn chế ga đến quốc tế - Cảng hàng không 

quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khành Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

146 Khánh Hòa CT CP Hải Vân Nam Nha Trang 
Sảnh lễ tân KS Premier Havana NT, 38 Trần Phú, Nha Trang, tỉnh 

Khành Hòa 
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

147 Khánh Hòa CT CP Du lịch Hồng Hải KNM Six Senses Hideaway, Ninh Vân, Ninh Hòa, tỉnh Khành Hòa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

148 Khánh Hòa CT CP Đầu tư Du lịch Eurowindow NT

Sảnh lễ tân KS nghỉ dưỡng Movenpick Resort Cam Ranh, Lô 

D12a,12b,12c Khu 4 thuộc KDL BBĐ Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khành Hòa

Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

149 Khánh Hòa CT CP Đầu tư Du lịch Eurowindow NT

Sảnh lễ tân KS nghỉ dưỡng Radison Blu Cam Ranh, Lô D12a,12b,12c 

Khu 4 thuộc KDL BBĐ Cam Ranh, xã Cam Hải Đông ,huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khành Hòa

Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

150 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 01 tại Vinpearl Resort & Spa 

Phu Quoc
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

151 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 02 tại Vinpearl Resort & Golf 

Phu Quoc
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

152 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 03 tại Vinpearl Discovery 1 

Phu Quoc
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu,  TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

153 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 04 tại Vinpearl Discovery 2 

Phu Quoc
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu,  TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

154 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 05 tại Vinpearl Discovery 3 

Phu Quoc
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

155 Kiên Giang Đại lý đổi ngoại tệ số 06 tại Vinpearlland Phu Quoc Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu,  TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

156 Kiên Giang Đại lý đổi ngoại tệ số 07 tại Vinpearl Safari Phu Quoc Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu,  TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

157 Kiên Giang Đại lý đổi ngoại tệ số 6 tại Vinoasis Phu Quoc Resort Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

158 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 7 tại Radisson Blu Resort Phu 

Quoc
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

159 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 7 tại Radisson Blu Resort Phu 

Quoc
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

160 Kiên Giang Đại lý đổi ngoại tệ số 9 tại CASINO Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

161 Kiên Giang Đại lý đổi ngoại tệ số 10 tại CASINO Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

162 Kiên Giang Đại lý đổi ngoại tệ số 11 tại CASINO Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

163 Kiên Giang Đại lý đổi ngoại tệ số 12 tại CASINO Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

164 Kiên Giang Đại lý đổi ngoại tệ số 13 tại CASINO Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

165 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 01 tại Nam Nghi Resort Phú 

Quốc
Ấp 4, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

166 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 01 tại Sol Beach House Phú 

Quốc
Tổ 2, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ,  TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

167 Kiên Giang Đại lý đổi ngoại tệ số 01 tại Seashells Hotel & Spa
Số 1, Đường Võ Thị Sáu, KP 2, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

168 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 02 tại CTCP Berjaya - Bờ Biển 

Dài
Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, H. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

169 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 04 tại CN CTCP Eden tại Phú 

Quốc
Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

170 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 01 Famiana Resort tại Công ty 

TNHH Phương Anh Đức
Tổ 1, Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, H. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

171 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 06 -Salinda Resort Phú Quốc 

Island
Tổ 1 Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, H. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

172 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 01 tại Công ty LD TNHH Khu 

du lịch Veranda

Đường Trần Hưng Đạo, Kp 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

173 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 01 tại CT TNHH MTV Phú 

Kiên Phú Quốc

Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas, tổ 5 ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, 

TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

174 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 01 tại Movenpick Resort 

Waverly Phú Quốc
Tổ 1, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

175 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 01 tại Khách sạn Pullman 

Beach Resort

Tổ 6, xóm Bàn Quy, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

176 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 1 tại Công ty Cổ Phần Starbay 

Việt Nam
Khu du lịch Bãi Dài, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

177 Kiên Giang
Đại lý đổi ngoại tệ số 1 tại CT TNHH BIM Kiên 

Giang

Lô N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N14A, X11, X12, khu phức 

hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

178 Kon Tum Đại lý đổi ngoại tệ số 1
Bên cửa Xuất cảnh, Khu 1, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã 

Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

179 Kon Tum Đại lý đổi ngoại tệ số 2
Bên cửa Xuất cảnh, Khu 1, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã 

Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

180 Kon Tum Công ty TNHH MTV Vàng Bạc đá quý Vĩnh Hưng
194 Lê Hồng Phong-Phường Quyết Thắng-TP Kon Tum - Tỉnh Kon 

Tum
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

181 Lâm Đồng Khách sạn LaDalat 106A Mai Anh Đào, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

182 Lâm Đồng
Công ty cổ phần Bốn Mùa Tuyền Lâm - Khách sạn 

Terracotta Đà Lạt

Phân khu chức năng số 7.9, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, phường 3, 

Đà Lạt, Lâm Đồng
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

183 Lâm Đồng Khu nghỉ mát Ana Mandara Villas Dalat Đường Lê Lai, phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

184 Lâm Đồng Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt 02 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

185 Lâm Đồng Khách sạn Ngọc Lan 42 Nguyễn Chí Thanh, phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

186 Lâm Đồng Khách sạn TTC Premium Dalat 04 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

187 Lâm Đồng Khách sạn Colline 10 Phan Bội Châu, phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

188 Lào Cai Công ty cổ phần COV Lào Cai
Số nhà 057, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ



189 Lào Cai
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và du 

lịch Amazing Hotel

Tầng 2, Khách sạn Amazing Hotel Sapa, phố Đồng Lợi, phường Sa 

Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

190 Lào Cai HKD Nguyễn Thị Bích Hồng
Ô số 1 - KV Kinh tế cửa khẩu - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh 

Lào Cai
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

191 Lào Cai HKD Hoàng Nhật Ánh
Ô số 1 - KV Kinh tế cửa khẩu - Phường Lào Cai - TP Lào Cai - Tỉnh 

Lào Cai
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

192 Lào Cai HKD Trần Thị Là Bàn số 32 - Cửa khẩu Lào Cai - Tỉnh Lào Cai Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

193 Lào Cai Công ty CPDT Indochina - CN KS tại Mường Hoa Đường Mường Hoa, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

194 Lào Cai Khách sạn KK Sapa (Công ty cổ phần KK Sa Pa ) 028A Mường Hoa, phường Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

195 Lào Cai HKD Liêu Thị Kim Mai Bàn số 01 - Cửa khẩu Lào Cai - Tỉnh Lào Cai Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

196 Lào Cai
Khách sạn quốc tế ARISTO (Công ty TNHH Liên 

doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai)
028 đường Yết Kiêu, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

197 Lào Cai
Khách sạn Sapaly Lào Cai (Công ty TNHH MTV 

BITI'S Lào Cai)

Lầu 6, khối 11 tầng, tòa nhà Trung tâm thương mại Cửa khẩu quốc tế 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

198 Nghệ An CHI NHÁNH NGHỆ AN - CTCP VINPEARL Đường Bình Minh, Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

199 Ninh Bình  Đại lý đổi ngoại tệ số 1
Khu nghỉ dưỡng & spa Emeralda Ninh Bình – Xã Gia Vân, Huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

200 Ninh Bình  Đại lý đổi ngoại tệ số 2
Khách sạn Legend: Đường Lê Thái Tổ, Tiền Đồng, Phường Ninh 

Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

201 Ninh Bình  Đại lý đổi ngoại tệ số 2
Khách sạn Thùy Anh: số 02 đường Trương Hán Siêu, Phường Phúc 

Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

202 Ninh Thuận Công Ty TNHH Minh Hoàng Anh Yên Ninh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

203 Ninh Thuận Công ty CP Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ 19 An Dương Vương, Thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

204 Ninh Thuận Công ty CP Quản lý Nam Núi Chúa Vĩnh Hy, Vĩnh Hải, Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

205 Ninh Thuận Công ty CPDL Đồng Thuận Yên Ninh,TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

206 Phú Yên Khách sạn Zannier Bãi San Hô Thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

207 Quảng Bình Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hà 42A Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

208 Quảng Bình CT TNHH MTV Du lịch Trường Thịnh Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

209 Quảng Bình Chi nhánh Quảng Bình - Công ty Cổ phần Vinpearl
Đường Quách Xuân Kỳ, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

210 Quảng Nam CONG TY TNHH KS DL RIVERPARK HOI AN 01 Phạm Hồng Thái, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

211 Quảng Nam CONG TY CP DL DV HOI AN - HOI AN HOTEL 10 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

212 Quảng Nam
CONG TY CP DL DV HOI AN - HOI AN BEACH 

RESORT
01 Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

213 Quảng Nam CONG TY LD KS VICTORIA HOI AN Cẩm An, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

214 Quảng Nam
CONG TY TNHH MTV PHUOC THINH - PALM 

GARDEN RESORT
Tân Mỹ, Cẩm An, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

215 Quảng Nam
CHI NHANH CONG TY CP DL DV & DAU TU 

XAY DUNG HOI AN
Tổ 6, Tân Thịnh, Cẩm An, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

216 Quảng Nam CONG TY TNHH DV DL & TM THIEN PHU 276 Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

217 Quảng Nam
CONG TY CP DICH VU HO TRO & PHAT TRIEN 

DAU TU
Đường Âu Cơ, Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

218 Quảng Nam CONG TY CP HOI AN FOCUS 326 Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

219 Quảng Nam CONG TY KIM VINH Hà My, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

220 Quảng Nam CONG TY TNHH TAN NGHIA SON 80 Đỗ Đăng Tuyển, Tam Kỳ, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

221 Quảng Nam Vinpearl Hội An Resort& Villa Tổ 6, Khối Phước Hải, P.Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

222 Quảng Nam Vinpearl Resort& Golf Nam Hội An Đường ven biển 129, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

223 Quảng Nam Vinpearl Golf Nam Hội An Đường ven biển 129, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

224 Quảng Ninh
 CN Tổng Công ty DL Sài Gòn -TNHH MTV - TP 

Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh
Số 5 Đại Lộ Hòa Bình, P. Trần Phú, TP. Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

225 Quảng Ninh  Công ty Cổ Phần Central  Lô H29 đa giác 4, P Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

226 Quảng Ninh  Công ty TNHH MTV Du Thuyền Bảo Ngọc
Nhà T7, TTTM Tuần Châu, P Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

227 Quảng Ninh  Công ty TNHH Đầu tư và Giao tế Quảng Ninh  Đường Hạ Long, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

228 Quảng Ninh
 Công ty TNHH MTV Khách Sạn Du Lịch Công 

Đoàn Hạ Long
Số 138 đường Hạ Long, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

229 Quảng Ninh  CTCP Du Lịch Khách Sạn Sài Gòn Hạ Long  Sô 168 đường Hạ Long, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

230 Quảng Ninh  CTCP Quốc Tế Hoàng Gia Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

231 Quảng Ninh  CTCP Du Lịch Khách Sạn Suối Mơ Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

232 Quảng Ninh  Công Ty TNHH Hiệp Long Quảng Ninh Đường Hoàng Quốc Việt, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

233 Quảng Ninh  CTCP Đầu Tư Legend Hạ Long
SN 238, tổ 3, khu Cầu Trắng, P Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

234 Quảng Ninh  CTCP Ngọc Trai Hạ Long Số 7, khu Đồn Điền, P Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

235 Quảng Ninh  CTCP Du Lịch ASEAN Hạ Long Đường Hậu Cần, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

236 Quảng Ninh
 CN Tập Đoàn CN Than-Khoáng Sản VN- Khách 

Sạn Heritage Hạ Long
Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

237 Quảng Ninh  Công ty TNHH Khách Sạn Hạ Long Dream Số 10, đường Hạ Long, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

238 Quảng Ninh  Công ty TNHH Liên Doanh Hạ Long Plaza Số 08, đường Hạ Long, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

239 Quảng Ninh CÔNG TY TNHH HẠ LONG DC
Tiền sảnh Khách sạn Hạ Long DC, địa chỉ: Đường 25/4 – P.Bạch 

Đằng – TP.Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ



240 Quảng Ninh
Trung tâm DVHK Vân Đồn - Chi nhánh Công ty 

TNHH Lumina Việt Nam 

FB9 Tầng 2, sảnh quốc tế đi và vị trí GB2, sảnh quốc tế đến Cảng 

hàng không quốc tế Vân Đồn, thôn Giữa, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân 

Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

241 Quảng Ninh Công ty CP Khách sạn Hải Âu
Khách sạn Novotel Hạ Long-Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

242 Quảng Ninh Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
Khách sạn Legacy Yên Tử-Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

243 Quảng Ninh Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty CP Vinpearl
Khách sạn Vinpearl Hạ Long-Đảo Rều, phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

244 Tây Ninh  Khách sạn Vinpearl Tây Ninh  Số 90 Lê Duẩn, Phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

245 Thanh Hóa
Tổng CT Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - 

 CTCT
306 Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

246 Thừa Thiên Huế Khách sạn Indochine Palace 105A Hùng Vương, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

247 Thừa Thiên Huế Khách sạn Hương Giang 51 Lê Lợi, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

248 Thừa Thiên Huế CTCP Du lịch DMZ 21 Đội Cung, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

249 Thừa Thiên Huế Khách san Eldora - CT TNHH MTV TM&DV LC 60 Bến Nghé, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

250 Thừa Thiên Huế Khách sạn MoonLight  - CN CTCP Bốn Phương 20 Phạm Ngũ Lão, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

251 Thừa Thiên Huế KS Century 49 Lê Lợi, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

252 Thừa Thiên Huế KS Silk Path -Cty CP Du lich Xanh Vneco 2 Lê Lợi, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

253 Thừa Thiên Huế Công ty TNHH Du lịch & TM Á Đông 130 Minh Mạng, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

254 Thừa Thiên Huế Công ty TNHH khách sạn Kinh thành 05 Lê Lợi, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

255 Thừa Thiên Huế Công ty CP Vinpearl 50A Hùng Vương, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ

256 Thừa Thiên Huế Công ty TNHH Sài Gòn Morin 30 Lê Lợi, TP Huế Mua ngoại tệ mặt, chi trả bằng VNĐ


